
  BẢNG ĐÁNH GIÁ 5-6 TUỔI
   NĂM HỌC: 2025-2026

Họ tên: Trần Võ Gia Hưng Chuyên cần Sức khỏe: Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

Lớp: Advanced E 82 Bình thường 18.5 114

Chú thích: 
1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia
2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng
3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng
4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG
HKI HKII

1 2 3 4 1 2 3 4
LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN X
1. VẬN ĐỘNG THÔ X
2. VẬN ĐỘNG TINH X
3. DINH DƯỠNG X
LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY X
1. SỐ HỌC X
2. HÌNH HỌC X
3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG X
4. LOGIC X
LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP X
1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT X
2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC X
LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ X
1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN X
2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM X
3. CÔNG NGHỆ X
LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO X
1. CẢM THỤ ÂM NHẠC X
2. MỸ THUẬT X
LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC X
1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI X
2. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN X

Nhận xét chung: Con là cậu bé nhiều năng lượng, hoạt ngôn, hoà đồng với bạn bè. Con yêu thích các hoạt động 
ngoài trời và có niềm đam mê khi tìm hiểm các loài động vật.

Lĩnh vực 1: Vận động sinh tồn:
- Điểm mạnh: Con có tham gia các hoạt động vận động, bước đầu thực hiện được một số kỹ năng theo hướng dẫn. 
Con có hứng thú và hợp tác trong các hoạt động học tập. Con nhận biết được một số thực phẩm quen thuộc và tham 
gia hoạt động dinh dưỡng cùng cô.
- Điểm cần nỗ lực: Con cần tiếp tục rèn luyện để kỹ năng vận động và thao tác tay vững vàng hơn. Khả năng phối hợp 
và vận dụng vào sinh hoạt hằng ngày cần được cải thiện. Con cần được trải nghiệm thêm để hiểu rõ lợi ích của thực 
phẩm và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.
Lĩnh vực 2: Toán học-Tư duy:
- Điểm mạnh: Con nhận biết được số lượng, chữ số trong phạm vi 10; bước đầu biết đếm, so sánh và thực hiện một 
số thao tác toán đơn giản. Con nhận diện được các hình học cơ bản, tham gia sắp xếp, ghép đôi và phân loại theo 
yêu cầu.
- Điểm cần nỗ lực: Con cần rèn luyện thêm để thao tác nhanh và chính xác hơn khi đếm, tách – gộp và so sánh. Khả 
năng diễn đạt bằng ngôn ngữ toán học, định hướng không gian và áp dụng vào tình huống thực tế cần được củng cố 
thêm.
Lĩnh vực 4: Khoa học-Công nghệ:
Lĩnh vực 3:Ngôn ngữ-Giao tiếp:
- Điểm mạnh: Con tích cực tham gia giao tiếp, diễn đạt tương đối rõ ràng; sử dụng được lời nói kết hợp cử chỉ, nét 
mặt phù hợp. Bước đầu có kỹ năng đọc, viết và hứng thú với các hoạt động văn học.
- Điểm cần nỗ lực: Cần rèn thêm sự tự tin khi nói trước tập thể, mở rộng vốn từ, sử dụng câu mạch lạc hơn; tiếp tục 
luyện kỹ năng đọc – viết để phát âm, viết chữ ngày càng rõ và đúng hơn.
Lĩnh vực 4: Khoa học-Công nghệ:
- Điểm mạnh: Con tích cực tham gia các hoạt động khám phá khoa học – công nghệ, thực hiện được các kỹ năng 
theo hướng dẫn và có ý thức bảo vệ môi trường.
- Điểm cần nỗ lực: Con cần mạnh dạn hơn khi chia sẻ suy nghĩ, rèn thêm khả năng suy luận và vận dụng kiến thức 
vào các tình huống thực tế.
Lĩnh vực 5: Nghệ thuật- Sáng tạo:
- Điểm mạnh: Con hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc và mỹ thuật; biết hát đúng giai điệu, vận động theo 
nhạc, nhận biết một số nhịp điệu và nhạc cụ quen thuộc. Con mạnh dạn thể hiện cảm xúc qua múa, vận động, tạo 
hình; biết sử dụng màu sắc, nét vẽ và vật liệu để tạo sản phẩm theo hướng dẫn.
- Điểm cần nỗ lực: Con cần rèn hát rõ lời, vận động linh hoạt hơn và luyện thêm kỹ năng tạo hình để sản phẩm hoàn 
chỉnh hơn.
Lĩnh vực 6: Xã hội-Cảm xúc:
- Điểm mạnh: Con tham gia tích cực và thực hiện tốt các kỹ năng; biết nhận thức về bản thân, gia đình, môi trường 
xung quanh; có hành vi lễ phép, lịch sự và biết hợp tác, giúp đỡ người khác.
- Điểm cần nỗ lực: Một số nội dung con mới tham gia và thực hiện ở mức khá, cần được rèn thêm để mạnh dạn chia 
sẻ suy nghĩ, giải quyết tình huống và thể hiện cảm xúc phù hợp hơn trong các mối quan hệ hằng ngày.
Kết luận:  Nhìn chung, con đang trên đường phát triển khá toàn diện ở các lĩnh vực,  bước đầu hình thành nhiều kỹ 
năng cần thiết. Con cần tiếp tục được rèn luyện, trải nghiệm thường xuyên để các kỹ năng ngày càng vững vàng, tự 
tin hơn và vận dụng tốt vào cuộc sống hằng ngày.
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